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1 BKNC11508 Lê Hoài Anh 01/01/2014 Tiền Giang Nữ Kinh 082314010652 103-C6

2 BKNC11509 Lê Quỳnh Anh 04/11/2011 Tiền Giang Nữ Kinh 082311010575 103-C6

3 BKNC11510 Lê Thị Hồng Anh 02/10/2003 Bắc Giang Nữ Kinh 024303014698 103-C6

4 BKNC11511 Nguyễn Hoàng Anh 03/01/2005 Khánh Hòa Nữ Kinh 058305001861 103-C6

5 BKNC11512 Nguyễn Thị Phương Anh 26/07/2006 Hà Tĩnh Nữ Kinh 042306001693 103-C6

6 BKNC11513 Nguyễn Trần Vân Anh 12/01/2004  Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 070304007870 103-C6

7 BKNC11514 Nguyễn Thị Lệ Bình 30/04/2004 Bình Định Nữ Kinh 052304015458 103-C6

8 BKNC11515 Tăng Thành Đạt 15/02/2005 Cà Mau Nam Kinh 096205001482 103-C6

9 BKNC11516 Thị Diễm 30/04/2005 Bình Phước Nữ Xtiêng 070305010587 103-C6

10 BKNC11517 Nguyễn Thanh Duy 04/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079204023160 103-C6

11 BKNC11518 Lê Kim Duyên 23/02/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079301030200 103-C6

12 BKNC11519 Nguyễn Lý Mỹ Duyên 07/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306012680 103-C6

13 BKNC11520 Phạm Thu Hiền 03/08/2011 Tiền Giang Nữ Kinh 082311014902 103-C6

14 BKNC11521 Huỳnh Văn Hồ 06/03/2001 An Giang Nam Kinh 089201003861 103-C6

15 BKNC11522 Nguyễn Thị Khánh Huyền 10/08/2005 Nghệ An Nữ Kinh 040305002038 103-C6

16 BKNC11523 Hà Anh Khoa 11/08/2005 Tây Ninh Nam Kinh 072205003791 103-C6

17 BKNC11524 Phan Cao Khôi 26/09/2005 Quảng Bình Nam Kinh 048205004365 103-C6

18 BKNC11525 Trần Thị Liên 02/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 036306000008 103-C6

19 BKNC11526 Nguyễn Thị Khánh Linh 13/04/2005 Kiên Giang Nữ Kinh 091305004157 103-C6

20 BKNC11527 Ngô Thị Trà My 25/05/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 080302006562 103-C6

21 BKNC11528 Huỳnh Thị Kiều Nga 10/09/2005 An Giang Nữ Kinh 089305002393 103-C6

22 BKNC11529 Nguyễn Thị Ngà 25/08/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh 068305009332 103-C6

23 BKNC11530 Nguyễn Thị Thu Ngân 24/06/2006 Cà Mau Nữ Kinh 083306004746 103-C6

24 BKNC11531 Phan Nguyệt Nhàn 18/11/2004 An Giang Nữ Kinh 089304002397 103-C6

25 BKNC11532 Nguyễn Tố Nhi 07/12/2006 An Giang Nữ Kinh 089306001747 103-C6

26 BKNC11533 Huỳnh Thị Thu Như 17/03/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 080306004310 103-C6

27 BKNC11534 Phan Ngọc Huỳnh Như 23/03/2011 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 082311015921 103-C6

28 BKNC11535 Lê Thị Tuyết Nhung 12/11/2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 054305009869 103-C6

29 BKNC11536 Phạm Thụy Huyền Nhung 22/07/2004 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075304017158 103-C6

30 BKNC11537 Trương Hoàng Phước 26/11/2005 Tây Ninh Nam Kinh 072205005127 103-C6

31 BKNC11538 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 21/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079305021277 103-C6

32 BKNC11539 Nguyễn Thu Quyền 22/10/2006 An Giang Nữ Kinh 091306007816 103-C6

33 BKNC11540 Nguyễn Thị Na Rin 20/05/1993 Tiền Giang Nữ Kinh 082193011619 103-C6
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34 BKNC11541 Nguyễn Thị Hồng Sa 21/02/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 054306008130 103-C6

35 BKNC11542 Lê Thị Thanh Thanh 01/03/2006  Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 070306004530 103-C6

36 BKNC11543 Nguyễn Tiến Thành 06/10/1992 Hà Tĩnh Nam Kinh 042092004478 103-C6

37 BKNC11544 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/04/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh 066302007588 611-C6

38 BKNC11545 Trần Thị Bích Thảo 11/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 077306003190 611-C6

39 BKNC11546 Pu Pur Thị Thiệp 19/04/2004 Khánh Hòa Nữ Raglai 058304002844 611-C6

40 BKNC11547 Nông Thị Thư 07/10/2005  Thành phố Đồng Nai Nữ Tày 006305000273 611-C6

41 BKNC11548 Bùi Thị Thanh Thương 06/06/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051306005720 611-C6

42 BKNC11549 Nguyễn Công Bảo Tín 09/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079205047419 611-C6

43 BKNC11550 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 03/10/2011 Tiền Giang Nữ Kinh 082311003842 611-C6

44 BKNC11551 Phan Thị Yến Trâm 06/05/2006 Khánh Hòa Nữ Kinh 058306002485 611-C6

45 BKNC11552 Nguyễn Thanh Trúc 13/07/2003 Phú Yên Nữ Kinh 054303001791 611-C6

46 BKNC11553 Nguyễn Anh Tuấn 07/04/2005 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh 075205009246 611-C6

47 BKNC11554 Nguyễn Quỳnh Tuyên 15/10/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 054306003065 611-C6

48 BKNC11555 Võ Thị Vân 02/08/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh 066304000236 611-C6

49 BKNC11556 Phạm Thế Vinh 01/11/2004 Gia Lai Nam Kinh 064204002324 611-C6

50 BKNC11557 Võ Đại Vinh 22/05/1978 Thành phố Đà Nẵng Nam Kinh 049078027851 611-C6

51 BKNC11558 Nguyễn Trịnh PhươngVy 12/05/2006 Đồng Tháp Nữ Kinh 082306004776 611-C6

52 BKNC11559 Nguyễn Thị Như Ý 25/05/2005 Thành phố Huế Nữ Kinh 046305010658 611-C6

53 BKNC11560 Lê Bình Yên 20/07/2005 Cà Mau Nữ Kinh 096305005609 611-C6

54 BKNC11561 Đỗ Hải Yến 10/05/2013 Tiền Giang Nữ Kinh 082313005519 611-C6
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